

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 9 – TOÁN 2

Lít. Tìm một số hạng trong một tổng 
1. a) Tính nhẩm
      8l + 7l = …….                 38l + 62l = ……..                 18l – 2l + 20l = …….
     18l – 4l = …….                27l – 16l = ……..                 26l + 8l – 4l = ……..
           b) Viết số thích hợp vào ô trống
	Số hạng
	16
	27
	
	
	47
	32

	Số hạng
	
	
	25
	14
	16
	

	Tổng
	19
	38
	45
	75
	
	89


               
 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Bể nhà em đầy nước có 2l nước.
b) Ấm đun nước đựng được 2l nước.
c) Thúng thứ nhất có 27l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Vậy thùng thứ hai có 30l dầu.
d) Lần đầu cửa hàng bán được 28kg gạo, lần sau cửa hàng bán được 37kg gạo. Cả hai lần cửa hàng bán được 65kg gạo.			
3. Tìm x,
a) x + 7 = 39                     b) 8 + x = 25                        c) x + 12 = 38
……………….                  ……………….                    …………………..
……………….                  ……………….                    ………………….
4. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm:
    46 + 27 …. 27 + 46                         26 + 47 …. 46 + 23
   50 + 7 ….. 18 + 40                          32 + 48 …. 42 + 38
   55 + 45 …. 24 + 76                         63 + 27 ….. 39 + 61
5. Lớp 2A có 35 học sinh, trong đó có 18 học sinh nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nam?
Bài giải
        ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
6. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
                        46 lít


                         Thùng 1 : 
                         Thùng 2 : 5lit
? lít

	
Bài giải 
      ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
7. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Tìm x biết : x + 15 = 15 
a) x = 30                        b) x = 15                       c) x = 0
8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Năm nay chị 12 tuổi, biết tổng số tuổi của mẹ và chị là 48 tuổi. Vậy:
a) Năm nay mẹ ….tuổi
b) Sau 4 năm nữa mẹ ….tuổi
c) Trước đây 6 năm mẹ ….tuổi
9. Một cửa hàng buổi sáng bán được 25kg đường, so với buổi chiều buối sáng bán được ít hơn 8 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Bài giải
      ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
10. [bookmark: _GoBack]Tìm x: (theo mẫu)
Mẫu: x + 7 = 9 + 8 
         x + 7 = 17
                x = 17 – 7
                x = 10 
a) x + 6 = 11 + 8                   b) 25 + x = 17 + 29             c) 32 + x = 45 + 15
 ……………………           ……………………….         ………………………..
……………………           ……………………….         ………………………..
……………………           ……………………….         ………………………..
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